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Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2017


BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng, chống thiên tai tuần 1 tháng 6 năm 2017
(từ ngày 29/5/2017 đến ngày 04/6/2017)
I. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỜI TIẾT
1. Tình hình nắng nóng:

Từ ngày 30/5, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây nên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 34÷380. Từ ngày 1/6 đến 4/6, nắng nóng xảy ra gay gắt hơn với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-400, có nơi trên 410. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

2. Tình hình gió mạnh trên biển:

Từ ngày 31/5, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
3. Tình hình mưa:
Trong tuần, các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa tuần cụ thể từng khu vực như sau:

· Khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: có mưa nhỏ rải rác hoặc không mưa. 
· Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 20-40mm. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:

	Lagi (Ninh Thuận)
	109 mm
	
	Bình Nghi (Bình Thuận)
	63 mm

	Tà Pao (Bình Thuận)
	97 mm
	
	Tuy Hòa (Phú Yên)
	48 mm


· Khu vực Tây Nguyên: có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-80mm (tập trung các ngày 29-30/5). Một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Đắc Tô (Kon Tum)
	107 mm
	
	Bản Đôn (Đắc Lắc)
	123 mm

	Pơ Mê Rê (Gia Lai)
	101 mm
	
	Ea sup (Đắc Lắc)
	75 mm

	Eahleo (Đắk Nông)
	102 mm
	
	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	157 mm


· Khu vực Nam Bộ: có mưa vừa, có nơi mưa to; tổng lượng mưa phổ biến 40-70mm. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:

	Tà Lài  (Đồng Nai)
	121 mm
	
	Mỹ Tho (Đồng Tháp)
	118 mm

	Long Khánh (Đồng Nai)
	111 mm
	
	Cà Mau (Cà Mau)
	105 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

Do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 26÷29/5, các sông khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ từ BĐ1÷BĐ2, cá biệt tại Tân Mỹ (sông Cái Phan Rang) ở mức BĐ3. Cụ thể đỉnh lũ như sau:

	TT
	Tỉnh
	Sông
	Trạm
	Đỉnh lũ

(m)
	So với mức báo động

	1
	Phú Yên
	Đà Rằng
	Củng Sơn
	29,61m (01h/30/5)
	>BĐ1: 0,11m 

	2
	Ninh Thuận
	Cái Phan Rang
	Tân Mỹ
	38,30m (22h00/28/5)
	> BĐ3: 0,30m

	
	
	
	Phan Rang
	3,00m (04h00/29/5)
	< BĐ2: 0,50m

	
	
	Lu
	Phước Hữu
	11,00m (04h/29/5)
	<BĐ2: 0,4m

	3
	Khánh Hòa
	Cái Dinh
	Ninh Hòa
	5,32m (6h00/29/5)
	< BĐ3: 0,18m


Đến 31/5, mực nước trên các sông đã xuống dưới BĐ1. Hiện mức nước các sông trên cả nước đang ở mức thấp.

III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 

1. Hồ chứa Thủy điện:
Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Bộ Công thương: Tính đến 7h00 ngày 4/6 có 164 hồ cập nhật thông tin, trong đó có 05 hồ xả qua tràn; 15 hồ đang ở mực nước chết hoặc xấp xỉ mực nước chết. Lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, duyên hải miền Trung giảm nhẹ, các hồ vận hành bình thường, cụ thể:
- Khu vực Bắc Bộ (56 hồ):  Có 12 hồ đang ở mực nước chết hoặc xấp xỉ mực nước chết: Nho Quế 2, Nho Quế 3, Nậm Giôn, Nậm Hóa 2, Háng Đồng A, Pá Chiến, Séo Chong Hô, Nậm Tha 4, Suối Sập 3, Khao Mang Thượng, Nậm Mu, Thác Xăng.

- Khu vực Bắc Trung Bộ (18 hồ): Trong đó, hồ Chi Khê xả qua tràn do chưa chạy máy phát điện, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): 270/309.

- Khu vực Tây Nguyên (57 hồ): Có 03 hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đa Nhim: 38/40; Đa Dâng 2: 19/64; Đrây H’linh: 160/250; có 02 hồ đang ở dưới mực nước chết: Ia Grai 1; Hạ Sông Pha 1.

- Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (28 hồ): Hồ chứa Ka Nak xả môi trường qua tràn với lưu lượng 20 m3/s; Hồ Bắc Bình đang ở dưới mực nước chết.

- Khu vực Đông Nam Bộ (05 hồ): Vận hành bình thường.
2. Hồ chứa Thủy lợi:
Dung tích trung bình các hồ chứa thủy lợi đều ở mức cao hơn trung bình nhiều năm và cùng kỳ năm 2015, 2016 (trừ khu vực Bắc Bộ). Tình hình tích nước cụ thể như sau:

- Hồ chứa của các tỉnh Bắc Bộ: Hầu hết đang ở mức thấp, trung bình đạt 30 - 50% dung tích thiết kế. Một số hồ đạt dung tích cao hơn gồm: hồ Đồng Mô đạt 59% (Hà Nội), Khuôn Thần 66% (Bắc Giang).

- Hồ chứa của các tỉnh Bắc Trung Bộ: Trung bình đạt từ 65-80% dung tích thiết kế. Riêng tại Thanh Hóa mới đạt trung bình 35% dung tích thiết kế. Một số hồ đạt mức cao hơn như: Sông Sào 94%, Xuân Dương 79% (Nghệ An), Sông Rác 89%, Kim Sơn 99% (Hà Tĩnh), Vực Tròn 99%, Thác Chuối 106% (Quảng Bình), Bảo Đài 84%, Hòa Mỹ 101% (Thừa Thiên Huế).

- Hồ chứa của các tỉnh Nam Trung Bộ: Trung bình đạt từ 70- 90% dung tích thiết kế. Riêng tại Phú Yên, Ninh Thuận một số hồ đang đầy nước như Phú Xuân 110% (Phú Yên), Sông Sắt 100%, Trà Co 102% (Ninh Thuận).

- Hồ chứa của các tỉnh Tây Nguyên: Trung bình đạt từ 50 - 75% dung tích thiết kế. Một số hồ đạt mức cao hơn gồm: Ia Mlá 95% (Gia Lai), Đạ Tẻ 100% (Lâm Đồng).
- Các hồ chứa của các tỉnh Đông Nam Bộ: Trung bình đạt từ 40 - 58% dung tích thiết kế.

3. Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn


- 
Mặc dù nắng nóng, song chưa đến thời vụ gieo cấy lúa Hè Thu nên chưa xảy ra hạn hán, thiếu nước. 

- 
Xâm nhập mặn ở khu vực ĐBSCL hiện không ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI
1. Trung ương:

- Sáng ngày 29/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra tình hình sạt lở, xâm thực bờ biển, suy thoái rừng ngập mặn tại xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau và làm việc với các tỉnh ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long để chỉ đạo công tác phòng chống sạt lở, xâm thực bờ biển, suy thoái rừng ngập mặn.
- Ngày 01/6/2017, Thứ trưởng - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai Hoàng Văn Thắng đã chủ trì Hội nghị phòng, chống thiên tai các tỉnh miền núi với sự tham dự của các Bộ, ngành và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh miền núi phía Bắc đến Hà Tĩnh, đánh giá và đề xuất nhiệm vụ  phòng, chống thiên tai  trong thời gian tới đặc biệt đối với lũ quét, sạt lở đất.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ thiên tai, chỉ đạo sẵn sàng các biện pháp ứng phó với mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên; nắng nóng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; sạt lở tại khu vực Nam Bộ.
2. Địa phương:

Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ, nắng nóng, gió mạnh trên biển và diễn biến sạt lở bờ sông, bờ biển. 

V. TÌNH HÌNH THIÊN TAI VÀ THIỆT HẠI

Theo báo cáo của các địa phương, trong tuần thiên tai đã gây thiệt hại tại một số địa phương như sau:

1. Thiệt hại do mưa, lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ
Do mưa lớn từ 26/5 - 29/5 gây thiệt hại tại các tỉnh Ninh Thuận, Bình Định như sau: 

- Về nông nghiệp: 
+ 941ha lúa bị ngập, đổ (Ninh Thuận: 652ha, Bình Định: 316ha); 
+ 02 con gia súc bị chết (Ninh Thuận: 02 con gia súc).

- Về thủy lợi: 1.300m bờ sông, 21m kênh mương, 8.000m3 đê quai thi công đập ngăn mặn sông Cái Phan Rang bị sạt lở (Ninh Thuận).

- Về giao thông: Sạt lở 20m taluy đường quốc lộ 27B tại Km13 (Ninh Thuận).
2. Thiệt hại do mưa dông, lốc, sét:

Ngày 30-31/5, trên địa bàn huyện Tân Lạc tỉnh Hòa Bình và các huyện Đức Cơ, Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã xảy ra mưa dông kèm lốc, sét gây thiệt hại như sau:

- Về người: 

+ 02 người chết (Bà Bùi Thị Phương, sinh năm 1975, trú tại xóm  Hông, xã Tuận Lộ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình do bị sét đánh; ông Siu Huyên, sinh năm 1997, xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai do bị cây đổ).
+ 04 người bị thương (Gia Lai).
- Về nhà: 6 nhà bị tốc mái (Gia Lai).

3. Sạt lở bờ sông:

- Tại Cần Thơ

Theo báo cáo nhanh số 14/BC-PCTT-TKCN ngày 29/5/2017 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thành phố, từ ngày 26-28/5/2017 đã xảy ra sạt lở bờ sông Ô Môn tại 3 điểm với tổng chiều dài 48m làm 01 căn nhà và 01 trụ xăng bị sạt xuống sông; gây sụt, lún 06m đường bê tông.

· Tại Cà Mau:
Theo báo cáo nhanh số 27/BC-VP ngày 01/6/2017 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, sạt lở từ ngày 28/5 đến ngày 01/6/2017 như sau:

+ Huyện Năm Căn: Xảy ra 3 vụ sạt lở ven sông tại xã Hàng Vịnh, xã Hiệp Tùng, thị trấn Năm Căn với tổng chiều dài 104m, chiều rộng từ 6m đến 15m làm hư hại nhà và tài sản của 18 hộ dân. 

+ Huyện Đầm Dơi: Xảy ra 5 vụ sạt lở ven sông tại xã Nguyễn Huân, xã Quách Phẩm, xã Thanh Tùng và xã Tân Tiến với tổng chiều dài 113m, chiều rộng từ 5 đến 29,7m làm hư hại nhà và tài sản của 10 hộ dân.

- Tại thành phố Hồ Chí Minh:
Theo báo cáo số 77/PCTT ngày 01/6/2017 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thành phố, phía bờ phải rạch Tôm thuộc ấp 3, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè xuất hiện vết nứt dọc theo đường nhựa tiếp giáp mặt tiền của 07 hộ dân, chiều rộng vết nứt từ 10-20cm, chiều dài khoảng 40m, nguy cơ ảnh hưởng đến các hộ dân đang sinh sống trong khu vực. 
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, BCH PCTT & TKCN các tỉnh và chính quyền địa phương đã chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất; thăm hỏi động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại. Đối với các khu vực có nguy cơ sạt lở, chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ di dời các hộ dân đến nơi an toàn; thực hiện các biện pháp hạn chế tình trạng sạt lở.
VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO:
          Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; tăng cường thông tin cảnh báo đến các cấp chính quyền và người dân để tránh tâm lý chủ quan; chủ động các phương án ứng phó khi có tình huống xảy ra./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
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